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TÓM TẮT
Phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các cộng đồng dân cư là một hoạt động tiêu
biểu trong khuôn khổ của chương trình giáo dục pháp luật thực hành tại các trường luật trên thế
giới. Tại Việt Nam, các chương trình giáo dục pháp luật thực hành cũng đã chính thức được triển
khai tại nhiều cơ sở giáo dục đào tạo Luật khắp cả nước từ những năm 2010. Bên cạnh mục tiêu
phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng, chương trình giáo dục pháp luật thực hành góp phần
rất lớn trong việc củng cố kiến thức chuyên ngành luật, trau dồi các kỹ năngmềm cần thiết cho đối
tượng sinh viên tham gia chương trình. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình giáo dục pháp
luật thực hành đạt được những thành công nhất định trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp
luật cho cộng đồng. Tuy nhiên, về tiềm lực phát triển của chương trình trong thời gian tới vẫn còn
rất nhiều nhưng chưa được triển khai một cách mạnh mẽ. Chính vì thế, bài viết này trình bày tổng
quan về nguồn gốc, nội dung của chương trình giáo dục pháp luật thực hành cũng như phân tích
thực trạng triển khai chương trình này tại Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó, đề ra ý tưởng giải
pháp thúc đẩy chương trình này như là một thành phần kết nối với chính sách xã hội hóa công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.
Từ khoá: CLE, phổ biến, giáo dục, pháp luật

ĐẶT VẤNĐỀ
Phổ biến, giáo dục pháp luật là một hoạt động hết
sức quan trọng góp phần xây dựng ý thức pháp luật
trong các cộng đồng dân cư. Hoạt động này không
chỉ được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước như
một nghĩa vụ theo quy định của Luật phổ biến, giáo
dục pháp luật 2012 mà còn thông qua cơ chế xã hội
hóa với sự tham gia của tổ chức hành nghề về pháp
luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật cũng
như bởi các cơ sở đào tạo luật. Qua quan sát thực
tiễn, chúng tôi nhận thấy một số cơ sở đào tạo luật
tại phía Nam đang vận hành chương trình giáo dục
pháp luật thực hành (Clinical legal education – CLE)
hướng tới việc phổ biến, giáo dục pháp luật cộng đồng
trong nhiều năm qua. Chương trình hướng đến mục
tiêu kép trong việc sử mệnh của một cơ sở đào tạo
luật là nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện trách
nhiệm xã hội. Theo đó, người học có thể trải nghiệm,
dấn thân và thực hành kiến thức thông qua các hoạt
động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý
cho cộng đồng. Mô hình này có tiềm năng trở thành
mộtmô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả và
cần được ghi nhận, chuẩn hóa và tạo điều kiện để phát
triển, nhân rộng. Tuy nhiên, thực trạng vận hành mô

hình này vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, thiếu đồng bộ,
quy mô khiêm tốn. Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích
nguồn gốc, đặc điểm, cách vận hành cũng như thực
trạng triển khai mô hình này tại Việt Nam có ý nghĩa
quan trọng để hình thành các kiến nghị nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động của mô hình trong thời gian
tới.

MÔHÌNH TUYÊN TRUYỀN, GIÁO
DỤC PHÁP LUẬT THÔNGQUA
CHƯƠNG TRÌNH CLE TẠI CÁC
TRƯỜNG LUẬT
Chương trình CLE được khởi xướng vào đầu thế kỷ
XX tại Hoa Kỳ. Nguyên thủy của CLE là một phương
pháp giáo dục dành cho sinh viên luật và được đánh
giá là một sự thay đổi quan trọng nhất trong đào tạo
luật kể từ sau khi phát minh ra phương pháp giảng
dạy tình huống (The casebook method) 1. Theo đó,
thông qua phươngpháp tương tác và trải nghiệmbằng
những vụ việc thực tế tiếp nhận từ cộng đồng, sinh
viên luật có thể nâng cao kỹ năng thực hành nghề
luật và được giáo dục đạo đức nghề nghiệp cũng như
trách nhiệm xã hội. Vào đầu những năm 1900, một
số trường đào tạo luật tại Hoa Kỳ đã thành lập các

Trích dẫn bài báo này: Sang L M, Nam L H.Mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cộng đồng
thông qua chương trình giáo dục pháp luật thực hành – thực tiễn tại một số cơ sở đào tạo luật khu
vực phía Nam. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. LawManag.; 6(1):2184-2191.
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”phòng trợ giúp pháp lý”a mang tính tình nguyện,
miễn phí để trao cho sinh viên cơ hội thực hành kỹ
năng hành nghề luật về phân tích pháp lý, đồng thời
cũng phục vụ sứ mệnh về công bằng xã hội thông qua
việc cung cấp các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho những
người không đủ điều kiện thuê luật sư 1. Mô hình này
cũng gây nên nhiều sự tranh luận trong giới đào tạo
luật vào thời điểm đó, đến những năm 1960 thì trở
nên phổ biến tại Hoa Kỳ. Sau đó mô hình này lần
lượt được nhân rộng ra các nước Úc, Canada, Ấn Độ
từ những năm 1970 và đến những năm 1990, đầu thế
kỷ XX thì bắt đầu xuất hiện tại Đông Âu, Châu Phi,
Châu Á với tư cách là một trong những hoạt động
tăng cường tính trải nghiệm cho sinh viên luật bên
ngoài môi trường học thuật2. Hiện tại, các trung tâm
thực hành của các trường luật đã trở nên phổ biến trên
khắp thế giới và góp phần quan trọng vào sứmệnh hỗ
trợ nhóm người yếu thế tiếp cận pháp luật, tiếp cận
công lý. Mô hình này được đánh giá là có thể áp dụng
ở tất cả các lĩnh vực pháp luật 3. Tại Việt Nam, mô
hình này bắt đầu được triển khai từ những năm 2010
tại một số trường luật dưới sự hỗ trợ về mặt tài chính
và chuyên môn của Quỹ Hỗ trợ phát triển của Liên
Hiệp quốc (UNDP), Tổ chức nhịp cầu phát triển hoạt
động thực hành giáo dục pháp luật thực hành Đông
Nam Á (BABSEA-CLE).
Trên chuyên trang giới thiệu về chương trình này của
Tổ chức Nhịp cầu nối các quốc gia Đông Nam Á –
Sáng kiến giáo dục pháp luật cộng đồng (BABSEA
CLE) có đề cập đến khẩu hiệu, CLE sẽ giúp “Đào tạo
sinh viên phát triển đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng
thực hành nghề nghiệp cho tương lai bằng cách giúp đỡ
cho những cộng đồng yếu thế ngày hôm nay”b. Dưới
góc độ xã hội, CLE đã phát triển ở Hoa Kỳ như một
phần của chương trình nghị về sự công bằng xã hội
thông qua sự trợ giúp của các văn phòng thực hành
luật (CLE) đối với những người yếu thế để giải quyết
tình trạng thiếu dịch vụ pháp lý cho người nghèo 4.
Tham gia vào CLE, sinh viên sẽ được giáo dục thông
qua sự trải nghiệm bằng hoạt động cung cấp dịch vụ
pháp lýmiễn phí cho các cộng đồng, đặc biệt là những
người nghèo, khó khăn và không có điều kiện tiếp cận
với hệ thống pháp luật5. Thông thường, sinh viên sẽ
tham gia vào các chương trình tiếp cận và hỗ trợ cho
cộng đồng những người yếu thế như các nhóm phụ
nữ bị bạo hành, người nhiễm HIV, trẻ vị thành niên,
làng trẻ SOS, người nhập cư, người dân ở nông thôn.
Như vậy, CLE hướng đến hai mục tiêu chính: (i) nâng

aNguyên văn: ”legal dispensaries or legal aid bureaus”.
bNguyên văn: “Mentoring students to develop professional ethics

and practical skills for tomorrow that helpmarginalized communities
today”, [2]

cao chất lượng đào tạo đối sinh viên luật; (ii) phục vụ
cộng đồng.
CLE có rất nhiều mô hình tổ chức hoạt động như: (i)
hoạt động tại chỗ - trung tâm thực hành luật; (ii) tổ
chức hoạt động tại cộng đồng; (iii) tham gia vào hoạt
động tư pháp với vai trò người đại diện theo ủy quyền
của đương sự. Các hoạt động chủ yếu được thực hiện
bao gồm giảng dạy pháp luật cộng đồng, tư vấn pháp
lý tại văn phòng thực hành luật cũng như giải đáp kiến
thức pháp lý trực tiếp tại cộng đồng, tổ chức các phiên
toà giả định tập trung vào các vấnđề tiếp cận pháp luật
dưới góc nhìn thực tiễn tại cộng đồng và các hình thức
tuyên truyền pháp luật, khảo sát cộng đồng khác5.
Nghiên cứu các mô hình hoạt động của CLE trên thế
giới cũng như ở Việt Nam, chúng tôi cho rằng có một
số hoạt động sau gắn chặt hoạt động của CLE với hoạt
động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cộng đồng:
Thứ nhất, hoạt động tư vấn pháp lý trực tiếp và trợ
giúp pháp lý tại văn phòng thực hành luật: Chương
trình CLE thường sẽ được tổ chức triển khai tại các
văn phòng/trung tâm thực hành luật (Clinic) được
thành lập bởi các trường đại học đào tạo luật5. Mô
hình trung tâm thực hành luật được lấy cảm hứng
từ mô hình trung tâm thực hành tại các trường y với
phương pháp thực nghiệm trong việc đào tạo các bác
sỹ. Theo đó, trung tâm sẽ mô phỏng môi trường thực
hành hành nghề luật để sinh viên tham gia một cách
tình nguyện và được tạo điều kiện để thực hành các
kiến thức và kỹ năng đã được học tại giảng đường.
Sinh viên là chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình
tư vấn và trợ giúp pháp lý cho những đối tượng có nhu
cầu được trợ giúp pháp lý. Sinh viên sẽ được tập huấn,
đào tạo những kỹ năng căn bản trong việc tiếp xúc với
cộng đồng như: kỹ năng phỏng vấn lấy thông tin, kỹ
năng tư vấn và những kỹ năng có liên quan khác cần
thiết cho hoạt động tư vấn của một luật sư. Tại đây,
sinh viên sẽ tham gia vào quá trình tiếp xúc khách
hàng (chủ yếu là những đối tượng yếu thế, không đủ
điều kiện tiếp cận các dịch vụ pháp lý), thu thập thông
tin khách hàng và thực hiện các bước trợ giúp pháp lý
trong phạm vi cho phép. Thông qua việc tương tác
với khách hàng, trao đổi, thảo luận với nhau trong
một nhóm, sinh viên sẽ đề xuất các phương án giải
quyết vấn đề pháp lý và đưa ra ý kiến tư vấn. Hoạt
động của sinh viên sẽ được cố vấn và giám sát, đồng
hànhbởi các giảng viên luật và các luật sư thamgia vào
hoạt động Pro Bonoc. Sau khi có ý kiến thẩm định từ
đội ngũ giám sát, ý kiến tư vấn sẽ được hoàn thiện và

cPro Bono là tên viết tắt của cụm từ tiếng La Tinh “Pro Bono
Pulico” có nghĩa là vì lợi ích cộng đồng. Hoạt động Pro Bono là hoạt
động cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho các cộng đồng yếu
thế trong xã hội được thực hiện bởi các luật sư, luật gia và những
người hoạt động trong lĩnh vực pháp lý [3].
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chuyển đến cho người cần tư vấn5. Hoạt động này
phải tuân theo những quy trình hết sức chặt chẽ và
chịu sự giám sát nghiêm ngặt của các giám sát viên.
Tuy nhiên, đối với những vụ việc phức tạp và vượt
ngoài khả năng tư vấn của văn phòng, các sinh viên
chỉ đưa ra các lời khuyên cho khách hàng và hướng
dẫn họ đến những địa chỉ có thể giúp đỡ họ 5.
Ở một vài quốc gia, sinh viên có thể được phép hỗ trợ
các luật sư trong các vụ tranh chấp, điển hình như tại
Mỹ và Philippine. Theo đó, sinh viên sinh viên thậm
chí còn có thể được cho phép xuất hiện ở Tòa nhưng
phải tuân thủ chặt chẽ “các nguyên tắc thực hànhdành
cho sinh viên”. Ở một vài quốc gia, nếu quy định của
pháp luật tố tụng cho cho phép những người không
phải là luật sư có thể có mặt tại toà án để đại diện cho
các đương sự trong các vụ án dân sự, sinh viên cũng
có thể tham gia các phiên tòa với vai trò đại diện cho
những người yếu thế mà họ đang trợ giúp pháp lý 6.
Thứ hai, hoạt động giảng dạy pháp luật cho cộng
đồng: hoạt động này gắn chặt với sứ mệnh phổ biến,
giáo dục pháp luật và hướng đến đối tượng là các cộng
đồng có trình độ dân trí thấp hoặc không có nhiều
điều kiện để tiếp cận và hiểu biết kiến thức pháp luật.
Các sinh viên tham gia hoạt động sẽ được tập huấn
và đào tạo những kỹ năng cần thiết trong việc giảng
dạy pháp luật cho các cộng đồng như: kỹ năng lên
kế hoạch bài giảng, kỹ năng tương tác với học viên,
kỹ năng nói và trình bày vấn đề,… sinh viên sẽ dùng
những kỹ năng này kết hợp với những kiến thức học
tại giảng đường để tuyên truyền pháp luật cho các
cộng đồng giúp cho cộng đồng hiểu biết nhiều hơn
về kiến thức pháp luật và cách thức để bảo vệ quyền
lợi của mình khi bị xâm phạm. Tùy vào nhu cầu và
đặc điểm của từng cộng đồng, một nhóm sinh viên
sẽ tiến hành các lớp để giảng dạy các kiến thức pháp
lý căn bản thông qua phương pháp tương tác, lấy học
viên làm trung tâm5. Tại các cộng đồng, sinh viên sẽ
tham gia tổ chức các lớp giảng dạy pháp luật để giúp
mọi người hiểu và tiếp cận các quyền và dịch vụ hợp
pháp của họ. Các lĩnh vực giảng dạy thường tổ chức
bao gồm: (i) quyền của những người không quốc tịch;
(ii) pháp luật hình sự; (iii) luật hôn nhân và gia đình;
(iv) luật bảo vệ người tiêu dùng; (iv) quyền của người
nhiễm HIV/AIDs; (v) quyền của phụ nữ và trẻ em;
(vi) quyền của người lao động; (vii) các vấn đề khác
liên quan đến thực tế cuộc sống tại cộng đồng4.
Thứ ba, hoạt động phiên toà giả định: sinh viên sẽ
tham gia vào các phiên toà mang tính chất giả định về
những vụ việc thực tế hoặcmô phỏng các vụ việc thực
tế với vai trò là thẩm phán, luật sư, những người tiến
hành tố tụng và tham gia tố tụng. Các phiên toà giả
định này thường được tổ chức lưu động tại các cộng
đồng dân cư. Một mặt, tạo nên đời sống pháp lý tinh

thần trong cộng đồng dân cư, mặt khác hướng đến
mục đích tuyên truyền pháp luật một cách sinh động
và dễ hiểu cho các cộng đồng5.
Bên cạnh đó, các hoạt động trợ giúp pháp lý trong
chương trình CLE còn nhận được sự quan tâm và kết
nối được với những luật sư, luật gia, chuyên gia pháp
luật có tinh thần tình nguyện trong công tác đào tạo
con người và yêu thích hoạt động cộng đồng. Sự góp
mặt của những đối tượng này, giúp cho chất lượng
dịch vụ trợ giúp pháp lý thông qua chương trình CLE
chất lượng và chuyên nghiệp hơn5.

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI MÔHÌNH
PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN PHÁP
LUẬT THÔNGQUA CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC THỰC HÀNH PHÁP LUẬT
TRÊN THỰC TẾ TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ
ĐÀO TẠO LUẬT KHU VỰC PHÍA NAM
Chương trình giáo dục thực hành pháp luật là một
môi trường thiết thực, hiệu quả để mang kiến thức
pháp luật đến với cộng đồng. Chính vì mục tiêu nhân
văn đó, chương trình giáo dục thực hành pháp luật
được triển khai rộng rãi tại nhiều cơ sở đào tạo Luật
trên khắp cả nước. Bài viết này tập trung phân tích
thực trạng trong việc triển khai chương trình CLE
trên thực tế tại số một cơ sở đào tạo luật tại phía
Nam như Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG
TP.HCM), Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường
Đại học CầnThơ.
Chương trình CLE triển khai trên thực tế tại các cơ sở
đào tào luật đều đáp ứng được hai mục tiêu chính: (i)
phát triển chuyên môn, kỹ năng cho sinh viên tham
gia chương trình và (ii) tuyên truyền, phổ biến pháp
luật đến với người dân. Tuy nhiên, về cách thức triển
khai, đối tượng hướng tới của mỗi chương trình có sự
khác nhau do đặc thù tôn chỉ hoạt động, nhu cầu tiếp
cận của người dân, điều kiện địa lý…
Tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh,
chương trình CLE được triển khai thông qua Câu lạc
bộThực hành Pháp luật trực thuộc Trung tâm Tư vấn
Pháp luật của trường7. Chương trình tập trung vào
03 mô hình tuyên truyền chính: (i) mô hình tư vấn
– hỗ trợ pháp lý: các thành viên của Câu lạc bộ thực
hiện tư vấn hoặc hỗ trợ pháp lý thông qua các buổi
tư vấn lưu động tại cộng đồng, hoặc người dân có thể
liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn Pháp luật của
trường; (ii) mô hình tuyên truyền – phổ biến pháp
luật: phương thức tuyên truyền chính của mô hình
này là thông qua các phiên toà giả định hoặc tham gia
hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật
của các cơ quan, tổ chức khác; (iii) mô hình giảng dạy
pháp luật cộng đồng: đối tượng được hướng đến khá
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đa dạng như học sinh, phạm nhân sắp hết thời hạn
chấp hành án phạt tù… với nhiều chủ đề quen thuộc,
thiết thực như an toàn giao thông, bạo lực học đường,
tệ nạn xã hội, quyền và nghĩa vụ của phạm nhân sau
khi chấp hành xong án phạt tù...7.
Tại Trường Đại học CầnThơ, chương trình CLE được
triển khai từ tháng 02 năm 2011 do Trung tâm Luật so
sánh, Khoa Luật, Đại học CầnThơ quản lý. Điểm nổi
bật của chương trình CLE tại Đại học CầnThơ là đưa
môn học thực hành luật vào chương trình học như
một môn học tự chọn từ năm học 2013 – 2014 (thời
điểm mới triển khai chương trình CLE tại trường)2.
Đây là điểmmớimẻ trong cách thức triển khai để giúp
cho sinh viên tiếp cận từ sớm đối với chương trình
CLE. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng tuyên truyền mà
chương trình hướng tới khá đa dạng như học sinh,
phạm nhân, người sống chung với HIV, công nhân,
cộng đồng các khu dân cư.
Tại TrườngĐại học Kinh tế - Luật, Chương trình CLE
được triển khai từ ngày 10 tháng 03 năm 2010 thông
qua Đội hình Tư vấn và Giảng dạy Pháp luật Cộng
đồng (CLE – UEL) trực thuộc Khoa Luật quản lý.
Nhằm cụ thể hai mục tiêu chính của chương trình
CLE, Đội CLE – UEL mở rộng cụ thể hơn thành 04
mục tiêu hoạt động nòng cốt: (i) củng cố kiến thức,
nâng cao kỹ năng thực hành nghề luật cho sinh viên
thông qua các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp
luật cho cộng đồng; (ii) giáo dục đạo đức nghề luật và
trách nhiệm xã hội cho sinh viên luật; (iii) gắn việc
đào tạo kiến thức tại giảng đường với việc thực hành
nghề luật trong thực tiễn; (iv) hỗ trợ, trợ giúp pháp
lý miễn phí cho các cộng đồng trong xã hội. Sau hơn
10 năm triển khai, Đội CLE – UEL đã thực hiện tư
vấn pháp luật miễn phí cho hơn 277 tình huống; thực
hiện 100 bài giảng pháp luật; tổ chức 170 phiên toà giả
định; phát thanh tuyên truyền 20 bài pháp luật; phát
hơn 10.495 tờ rơi trong khuôn khổ các hoạt động phổ
biến, giảng dạy pháp luật tại cộng đồng cũng như thực
hiện tại Văn phòng thực hành luật đặt tại trường8.

ĐÁNHGIÁ THỰC TRẠNGHOẠT
ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP
LUẬT THÔNGQUA CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THỰC HÀNH
TẠI MỘT SỐ CƠ SỞĐÀO TẠO LUẬT
PHÍA NAMVÀMỘT SỐĐỀ XUẤT
Nhữngđónggóp của chương trình giáo dục
pháp luật thực hành vào hoạt động phổ
biến, giáo dục pháp luật
Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được điều
chỉnh bởi Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012.

Điều 5 của Luật này nêu rõ 5 nguyên tắc của hoạt động
phổ biến, giáo dục pháp luật, bao gồm: “(i) Chính xác,
đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực; (ii) Kịp thời, thường
xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; (iii) Đa dạng các hình
thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với nhu cầu,
lứa tuổi, trình độ của đối tượng được phổ biến, giáo
dục pháp luật và truyền thống, phong tục, tập quán tốt
đẹp của dân tộc; (iv) Gắn với việc thi hành pháp luật,
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
quốc phòng, an ninh của đất nước, của địa phương và
đời sống hằng ngày của người dân; (v) Phối hợp chặt
chẽ giữa cơ quan, tổ chức, gia đình và xã hội ”. Người
viết cho rằng đây cũng là 5 tiêu chí để đánh giá sự phù
hợp và đóng góp của một mô hình phổ biến, giáo dục
pháp luật theo yêu cầu và ý chí của nhànước. Đối sánh
thực tiễn triển khai chương trìnhCLE tại các cơ sở đào
tạo luật phía Nam, người viết nhận thấy chương trình
CLE đáp ứng đầy đủ 5 yêu cầu nêu trên.
Thứ nhất, xét về nội dung của phổ biến, giáo dục pháp
luật theo quy định tại Điều 10 Luật Phổ biến, giáo dục
pháp luật năm 2012, các chương CLE đều đáp ứng tốt
trong việc giới thiệu, giải thích các quy định của pháp
luật tại các văn bản quy phạm pháp luật trong nhiều
lĩnh vực như dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân
và gia đình, đất đai, bình đẳng giới, quyền và cơ chế
bảo quyền của các nhóm đối tượng yếu thế… đến gần
với người dân. Sinh viên tham gia vào các chương
trình CLE hiện tại đều được tuyển chọn, sàng lọc để
đáp ứng các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ cơ
bản cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo
yêu cầu của chương trình, các nội dung chuyên môn
đều phải được thẩm định, phê duyệt của các giảng
viên giám sát hoặc các luật sự cộng tác. Điều này đảm
bảo tính chính xác trong nội dung pháp luật trước khi
chuyển tải đến với người dân.
Thứ hai, chương trình CLE được duy trì thường
xuyên, liên tục với các hoạt động mang tính định kỳ
và theo nhu cầu của từng cộng đồng. Thực tiễn tại
Trường Đại học Kinh tế - Luật cho thấy, hoạt động
phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai định
kỳ hằng năm và mang tính trọng điểm vào các chiến
dịch Xuân tình nguyện, chiến dịch Mùa hè xanh. Các
hoạt động được thiết kế nội dung và hình thức thể
hiện theo đặc tính của từng cộng đồng dân cư và theo
đặt hàng của các cơ quan có thẩm quyền tại từng địa
phương. Một số trường đã vận hành văn phòng thực
hành luật (Law Clinic) với đội ngũ thường trực tiếp
nhận các yêu cầu hỗ trợ pháp lý của người dân.
Thứ ba, chương trình CLE được tiến hành chủ yếu
bởi sinh viên luật, nhiều nhiệt huyết, năng động và
rất sáng tạo. Nhờ vậy, các hình thức phổ biến, giáo
dục pháp luật được triển khai một cách sinh động, dễ
hiểu và dễ tiếp thu. Các tờ rơi tuyên truyền pháp luật
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được thiết kế bắt mắt, hoạt động giảng dạy được triển
khai theo các phương pháp tương tác chủ động, nội
dung pháp luật được sân khấu hóa thông qua các vở
kịch hay những phiên tòa giả định được xây dựng dựa
trên thực trạng, nhu cầu của từng cộng đồng đặc thù.
Hơn nữa, trong xu thế thông tin truyền thông ngày
càng phát triển, chương trìnhCLE cònđược triển khai
thông qua hệ thống thông tin trên các mạng xã hội
nhưng (fanpage trên facebook), hệ thống thư điện tử.
Qua đó, chương trình CLE cũng mở ra những cách
tiếp cận mới trong việc đưa pháp luật đến với người
dân phù hợp với xu thế của thời đại.
Thứ tư, chương trình CLE có những đóng góp nhất
định trong việc đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên
môn về pháp lý, các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh
viên khi dấn thân vào quá trình tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật cho người dân. Minh chứng
rõ ràng cho sự thành công này chính là việc các hoạt
động triển khai trên thực tế đáp ứng tốt bốn mục tiêu
nòng cốt đặt ra của chương trình, cụ thể:
(i) củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành
nghề luật cho sinh viên thông qua các hoạt động tuyên
truyền, tư vấn pháp luật cho cộng đồng. Trước khi
trực tiếp đi đến cộng đồng, các bạn sinh viên đều được
tổ chức tập huấn để củng cố kiến thức chuyên môn
luật cũng như các kỹ năng mềm cần thiết khi đi đến
cộng đồng như kỹ năng giảng dạy cộng đồng, làm việc
nhóm, tiếp nhận tính huống pháp lý, tư vấn, tổ chức
phiên toà giả định… Nhân sự tham gia tập huấn cho
các bạn sinh viên đều là giảng viên đồng hành, các
luật sư cộng tác hoặc các cựu sinh viên đã tốt nghiệp
và đang tham gia các hoạt động hành nghề trên thực
tế.
(ii) giáo dục đạo đức nghề luật và trách nhiệm xã hội
cho sinh viên luật. Việc thực hiệnmục tiêu này không
thể hiện rõ trong các hoạt động hoặc các buổi tập huấn
mà được thể hiện qua quá trình “tự trải nghiệm – tự
đúc kết” của các bạn sinh viên. Đối với vấn đề giáo
dục đạo đức hay ý thức trách nhiệm không thể là lý
thuyết suông mà phải được rút ra từ thực tiễn đời
sống. Tham gia chương trình CLE, sinh viên sẽ có
nhiều cơ hội để tiếp cận với mọi đối tượng ở các địa
bàn cư trú khác nhaungoài xã hội. Việc tậnmắt chứng
kiến và trải nghiệm thông qua việc tiếp thu các tình
huống pháp lý của người dân, đặc biệt là người yếu
thế, sẽ góp phần hình thành nên lòng yêu thương con
người, tinh thần trách nhiệm, lẽ công bằng trong xã
hội.
(iii) gắn việc đào tạo kiến thức tại giảng đường với
việc thực hành nghề luật trong thực tiễn. Thông qua
các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đa
dạng như giảng dạy pháp luật cộng đồng, phiên toà
giả định, phát tờ rơi tuyên truyền, phát thanh tuyên

truyền, tư vấn pháp lý… các bạn sinh viên sẽ có nhiều
cơ hội vận dụng kiến thức pháp lý vào thực tiễn đời
sống. Chính bản thân các bạn sinh viên sẽ là người
trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch,
tổ chức triển khai, đi đến cộng đồng và đúc kết kinh
nghiệm. Các lý thuyết pháp lý khi áp dụng trên thực tế
sẽ có những vướng mắc nhất định hoặc từ thực tiễn
đời sống sẽ phát sinh các vấn đề cần điều chỉnh bởi
pháp luật, việc này góp phần hình thành tư duy giải
quyết vấn đề, phản biện xã hội cho sinh viên. Đối
với góc độ người dân, thông qua chương trình CLE
mà họ được tiếp cận tốt hơn với quy định của pháp
luật để biết được quyền lợi của mình có bị xâm phạm
và biết cách bảo vệ mình khi quyền lợi bị ảnh hưởng.
Chương trình CLE chính là sợi dây gắn kết hai chiều
giữa luật và đời sống. Để rồi, khi những sinh viên này
thamgia chính thức vào các hoạt độnghànhnghề luật,
họ sẽ có thể tiếp tục các hoạt động phổ biến pháp luật,
trợ giúp pháp lý trong cộng đồng nơi họ sinh sống.
Thứ năm, kết quả của các hoạt động phổ biến, giáo
dục pháp luật thực hiện thông qua chương trình CLE
gópphầnnâng cao ý thức tôn trọng và chấphànhpháp
luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành
pháp luật; gương người tốt; việc tốt trong thực hiện
pháp luật của người dân. Một điểm tiến bộ đáng ghi
nhận của chương trình CLE chính là việc hỗ trợ, trợ
giúp pháp lý một cách miễn phí cho cộng đồng, đặc
biệt là người yếu thế, bởi lẽ đây là nhóm đối tượngmà
việc tiếp cận pháp luật khó khăn hơn các nhóm đối
tượng khác. Ngoài ra, họ cũng không có đủ điều kiện
về mặt kinh tế để chi trả các dịch vụ pháp lý họ cần
tiếp cận. Qua gần 1 thập niên triển khai thực hiện tại
các cơ sở đào tạo luật ở phía nam, có thể thấy rằng việc
tuyên truyền, phổ biến pháp luật dàn trải rộng khắp
các nhóm đối tượng như học sinh các cấp; sinh viên
các trường đại học, cao đẳng; công nhân tại các khu
lưu trú, xí nghiệp, doanh nghiệp; cộng đồng người
có HIV; người đang cai nghiện; phạm nhân sắp chấp
hành xong thời hạn án phạt tù; nạn nhân bị bạo lực
gia đình; phụ nữ; trẻ em; người dân nông thôn… Tuy
vậy, chúng tôi vẫn cho rằng mức độ tác động cụ thể
của các chương trình CLE đến với ý thức pháp luật
của các cộng đồng cần được đo lường bởi một nghiên
cứu chuyên sâu hơn.
Thứ sáu, chương trình CLE đã gắn kết được hoạt
động phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động tình
nguyện của sinh viên trong khuôn khổ các chiến dịch
tình nguyện. Thực tế triển khai chương trình CLE tại
các cơ sở đào tạo luật phía Nam cho thấy đã có sự
kết nối giữa trường đại học, các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền (điển hình như Ban quản lý các trại giam,
Ủy ban nhân dân các xã, phường), đơn vị hành nghề
luật sư (các văn phòng luật sư, công ty luật) với các
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tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi của các đối tượng yếu
thế như công nhân (Trung tâmhỗ trợ thanh niên công
nhân), các tổ chức tình nguyện bảo vệ người có HIV.
Sự kết nối này đóng góp vào mục tiêu xã hội hóa hoạt
động phổ biến, giáo dục pháp luật cộng đồng và thực
hiện trách nhiệm xã hội.

Những hạn chế trong hoạt động phổ biến,
giáo dục pháp luật thông qua chương trình
giáo dục pháp luật thực hành và đề xuất
hoàn thiện
Qua nghiên cứu, đánh giá, người viết cho rằng
chương trình CLE là một mô hình hoạt động có tiềm
năng lớn trong việc triển khai các hoạt động phổ biến,
giáo dục pháp luật theo tinh thần của Luật Phổ biến,
giáo dục pháp luật năm 2012. Tuy nhiên, thực tiễn
cũng cho thấy các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp
luật thông qua chương trình CLE còn tồn tại những
hạn chế như sau:
Thứ nhất, chương trình CLE đang diễn ra với quy mô
nhỏ, thiếu tầm nhìn dài hạn và không có sự kết nối
với các chính sách xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo
dục pháp luật theo tinh thần của Luật giáo dục, phổ
biến pháp luật năm 2012 và Nghị định 28/2013/NĐ-
CP hướng dẫn Luật giáo dục, phổ biến pháp luật.
Chính vì vậy, chương trình CLE hiện nay không phát
huy được hết tiềm năng để đóng góp hiệu quả vào các
hoạt động chung về phổ biến, giáo dục pháp luật được
điều phối bởi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương. Điều này dẫn đến hệ quả là các
nguồn lực không được sử dụng triệt để. Mà lẽ ra, các
Sở Tư pháp có thể sử dụng nguồn lực từ các chương
trình CLE như cánh tay nối dài để hợp tác thực hiện
các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật tại các
cộng đồng.
Thứ hai, ngay cả quy định Luật giáo dục, phổ biến
pháp luật năm 2012 và Nghị định 28/2013/NĐ-CP đã
không đề cập đến đối tượng là các cơ sở đào tạo luật
như là một chủ thể được khuyến khích thực hiện xã
hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Minh
chứng là quy định tại Điều 8 Nghị định 28/2013/NĐ-
CPnhư sau: “Nhà nước khuyến khíchHội Luật gia Việt
Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các hội công chứng,
các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác về pháp luật, trung
tâm tư vấn pháp luật, tổ chức hành nghề luật sư, công
chứng tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật
miễn phí cho nhân dân; tạo điều kiện cho thành viên
của tổ chứcmình tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật
miễn phí cho nhân dân thông qua hoạt động chuyên
môn hoặc theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức”. Với quy
định này, nhóm tác giả cho rằng, nhà làm luật đã bỏ
sót một chủ thể quan trọng và có nhiều tiềm lực để

thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật,
đó là các cơ sở đào tạo luật. Chính vì quy định này làm
cho các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông
qua chương trình CLE được tổ chức tại các cộng đồng
dân cư thiếu đi tính chính danh và không nhận được
những sự hỗ trợ cần thiết của nhà nước trong khuôn
khổ chính sách khuyến khích xã hội hội hoạt động này
theo quy định tại Điều 7 Nghị định 28/2013/NĐ-CP.
Thứ ba, chính sách đầu tư của các cơ sở đào tạo luật
dành cho chương trình CLE vẫn còn khiêm tốn, thiếu
sự đồng bộ. Chương trìnhCLE saumột giai đoạn phát
triểnmạnh dưới sự tài trợ của các tổ chức quốc tế như
UNDP, BABSEA CLE thì hiện tại có dấu hiệu chững
lại và không có gì tiến triển. Những khó khăn về cơ
chế, nguồn lực tài chính, nhân sự vẫn đang là vấn đề
chưa được giải quyết. Dẫn đến tình trạng có quan
điểm cho rằng chương trình CLE được xem như là
một mô hình hoạt động thiện nguyện của thanh niên
chứ không phải là một phương pháp đào tạo luật tiên
tiến.
Từ những phân tích ở trên cùng với mục tiêu phát
huy vai trò của các trường luật như là một chủ thể
quan trọng trong công tác xã hội hóa hoạt động tuyên
truyền, giáo dục pháp luật, nhóm tác giả có một số đề
xuất như sau:
Thứnhất, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
và Nghị định 28/2013/NĐ-CP cần được sửa đổi theo
hướng bổ sung các trường đào tạo luật là một trong
những chủ thể của hoạt động xã hội hóa hoạt động
tuyên truyền, giáo dục pháp luật bên cạnh các tổ chức
hành nghề về pháp luật và tổ chức xã hội nghề nghiệp
về pháp luật [9, Điều 9]. Quan đó hình thành chính
sách kết nối, hỗ trợ, khuyến khích các trường luật
tham gia trực tiếp và hợp tác với các Sở Tư pháp cũng
như các tổ chức hành nghề luật khác để triển khai các
hoạt động liên quan đến tuyên truyền, giáo dục pháp
luật.
Thứ hai, dựa trên chính sách được ghi nhận chính
thức tại văn bản quy phạm pháp luật, các Sở Tư pháp
có thể ký kết Thỏa thuận hợp tác với các Trường luật
để cụ thể hóa các hoạt động phối hợp tuyên truyền,
giáo dục pháp luật nhằm tận dụng lợi thế của hai bên.
Trường luật có thể cung cấp nhân lực là các giảng
viên, sinh viên cũng như các kinh nghiệm trong tuyên
truyền, giáo dục pháp luật để tham gia trực tiếp vào
việc soạn thảo các ấn phẩm tuyên truyền pháp luật,
làm báo cáo viên pháp luật, tổ chức các hoạt động
tuyên truyền pháp luật thông qua nhiều hình thức.
Các Sở Tư pháp có thể đề ra các kế hoạch cụ thể, khảo
sát nhu cầu cộng đồng và kết nối cộng đồng.
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KẾT LUẬN
Việc tiếp cận pháp luật của công dân là bình đẳng giữa
các chủ thể với nhau. Tuy nhiên, vìmột số lý do khách
quan hoặc chủ quan về điều kiện kinh tế, chính trị,
xã hội nên việc tiếp cập pháp luật của công dân có sự
phân hoá khá rõ nét, đặc biệt là nhómngười yếu thế sẽ
khó tiếp cập pháp luật hơn các nhóm chủ thể khác. Từ
đó dẫn đến việc bảo vệ quyền lợi của mình sẽ không
được đảm bảo. Và để triển khai đồng bộ, hiệu quả
việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân
thì việc huy động các nguồn lực trong xã hội là điều
cần thiết. Bên cạnh lực lượng nòng cốt là các Sở Tư
pháp thì đội ngũ giảng viên, sinh viên các trường luật
sẽ là lực lượng hỗ trợ, triển khai đến người dân một
cách có hiệu quả. Nếu sự kết hợp giữa các Sở Tư pháp
và các cơ sở đào tào luật được triển khai thì đây là sự
kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn; giữa những người
làm công tác nghiên cứu và những người làm công tác
thực tiễn.
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ABSTRACT
The legal dissemination and legal aid to the residential community is a typical activity in the pro-
gram of Clinical Legal Education in law schools. In Vietnam, practical legal education programs
have been implemented officially at Vietnamese law schools since 2010. Besides a legal dissemina-
tion's aim, the practical legal education program contributes to consolidating law knowledge and
improving soft skills for students who take part in the program directly. Up to now, the practical
legal education program has succeeded in legal dissemination activities. However, the develop-
ment potential of the program in the coming time is considerable but has not been implemented
strongly. Therefore, this article presents an overview of the origin and content of the Clinical Le-
gal Education and the statistics of the actual situation of implementing this program in Vietnam
in recent years. The following part describes the solutions proposed to promote this program as
a component connecting to the policy of socialization of work and legal education prescribed by
the Law on Legal Popularization And Education 2012.
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